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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chất lượng trong giáo dục có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của đơn vị giáo dục, việc đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường không dừng lại sau khi sinh viên ra trường. Những sinh viên tốt nghiệp khi có một vị trí trong xã hội vẫn đang trong quá trình trưởng thành, chất lượng giáo dục phải bao quát mục tiêu cá nhân của sinh viên trong bối cảnh rộng lớn của toàn xã hội là môi trường cho sinh viên làm việc, tự khẳng định và cống hiến. 

Vấn đề đảm bảo chất lượng trong giáo dục là đáp ứng những tiêu  chuẩn, xác lập các phương pháp phù hợp và đạt được những yêu cầu về chất lượng kèm theo quá trình thanh tra, đánh giá. Đảm bảo về chất lượng còn là đáp ứng các kỳ vọng nhà trường phấn đấu đạt được để thỏa mãn yêu cầu mong đợi của các bên quan tâm như sinh viên, phụ huynh, doanh nghiệp… Một góc nhìn khác, chất lượng trong giáo dục là sự tuân thủ các tiêu chuẩn, với phương diện này, các tiêu chuẩn là công cụ đo lường các đặc tính cần có của dịch vụ giáo dục do nhà trường cung cấp.

Chất lượng giáo dục là kết quả tác động của hàng loạt các yếu tố và quá trình liên quan đến hoạt động đào tạo của nhà trường, muốn đạt được kết quả tốt khi đối chiếu với loại khung tiêu chuẩn nào thì nhà trường phải quản lý các yếu tố và quá trình theo định hướng chất lượng.

2. NỘI DUNG

2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN

Bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 có 10 chương với hơn 100 yêu cầu cần đạt. Theo bộ tiêu chuẩn này, quản lý chất lượng là tập họp các hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm xác định chính sách chất lượng, mục đích chất lượng và thực hiện chúng bằng những phương tiện như lập kế hoạch, điều chỉnh chất lượng, bảo đảm chất lượng, cải tiến chất lượng trong khuôn khổ một hệ thống chất lượng. Thực chất quản lý chất lượng là đối chiếu thực trạng với chuẩn, xây dựng các biện pháp nâng thực trang ngang chuẩn. Khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại trường mọi thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật quản lý theo vòng tròn Deming PDCA (P: Plan- hoạch định kế hoạch, D: Do- thực hiện, C: Check- kiểm tra đánh giá, A: Action- hoạt động khắc phục, phòng ngừa).
Bộ Tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục đại học có 25 tiêu chuẩn, 114 tiêu chí thuộc bốn lĩnh vực: 

Đảm bảo chất lượng chiến lược: 8 tiêu chuẩn, 36 tiêu chí

Đảm bảo chất lượng hệ thống: 4 tiêu chuẩn, 18 tiêu chí

Đảm bảo chất lượng chức năng: 9 tiêu chuẩn, 44 tiêu chí

Kết quả hoạt động: 4 tiêu chuẩn, 16 tiêu chí

2.2. THỰC TRẠNG

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên trường. Trường có bề dày hơn ba mươi năm kinh nghiệm giảng dạy kỹ thuật từ trường Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trường đạt được nhiều bằng khen của các cấp và có uy tín trong xã hội trong việc kết nối với doanh nghiệp để đào tạo và hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp cho người học. Ngày 14 tháng 11 năm 2018 trường được tổ chức AFNOR Certification (Cộng Hòa Pháp) trao chứng nhận với phạm vi đạt chất chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về Cung cấp các Chương trình Cử nhân Cao đẳng trong lĩnh vực Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện – Điện tử, Công nghệ Động lực và Công nghệ thông tin với  thời gian ba năm tính từ ngày xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. 
Song song với việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Trường chuẩn bị để đánh giá ngoài theo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Với vai trò là Ban Thư ký ISO của nhà trường, chúng tôi đặt mục tiêu hàng đầu là xây dựng và triển khai các giải pháp duy trì và cải tiến hoạt động Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã đạt chứng nhận và sẽ tiếp tục được đánh giá theo chu trình ba năm, đồng thời đối chiếu Bộ Tiêu chuẩn ISO với Bộ Tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục đại học để xác định điểm mạnh điểm yếu của nhà trường, chuẩn bị minh chứng cho cả hai đợt đánh giá để nhà trường duy trì Hệ thống Quản lý chất lượng và đạt chất lượng kiểm định.

2.3. GIẢI PHÁP

2.3.1. Giải pháp duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giải pháp khắc phục các điểm yếu sau đợt đánh giá ngoài của tổ chức AFNOR Certification.

Giải pháp duy trì hoạt động của Hệ thống Quản lý chất lượng 

Giải pháp cải tiến hoạt động của Hệ thống Quản lý chất lượng
· Cải tiến về các quá trình đã được xây dựng. Hệ thống quản lý chất lượng của Trường trong phạm vi chứng nhận chất lượng đã xây dựng 17 quá trình. Thời gian qua nhà trường có sự thay đổi nhân sự phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên, Phòng Thiết bị - Vật tư; do đó, danh sách chủ quá trình thay đổi và cập nhật vào Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo cho Hệ thống hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ và đảm bảo các quá trình thuộc phạm vi chứng nhận hoạt động liên tục và có cải tiến.
	STT
	Mã quá trình
	Tên quá trình
	Chủ quá trình/ Chức vụ

(lần ban hành thứ nhất)
	Chủ quá trình/ Chức vụ

(lần ban hành thứ hai)

	Quá trình quản lý
	
	

	1
	M1
	Quản lý rủi ro và hoạch định việc ứng phó đột xuất
	Ông Phạm Hữu Lộc / Hiệu trưởng
	

	2
	M2
	Kiểm soát thông tin dạng văn bản
	Ông Lê Xuân Thiện / Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp
	Ông Nguyễn Thành Nam / Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp

	3
	M3
	Đánh giá nội bộ- Phân tích dữ liệu
	Bà Đinh Hồng Minh / Phó Hiệu trưởng
	Ông Nguyễn Chí Nhân/ Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng

	4
	M4
	Hoạch định  kinh doanh, xem xét của lãnh đạo
	Ông Phạm Hữu Lộc / Hiệu trưởng
	

	Quá trình Đào tạo
	
	

	5
	C1
	Thiết kế và phê duyệt dịch vụ đào tạo
	Ông Hồ Văn Sĩ/ Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo
	

	6
	C2
	Tuyển sinh
	Ông Hồ Văn Sĩ/ Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo
	

	7
	C3.1
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Cơ khí
	Ông Chung Trần Thế Vinh/ Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí
	

	8
	C3.2
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	Ông Châu Văn Bảo/ Trưởng khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	

	9
	C3.3
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Động lực
	Ông Nguyễn Anh Tuấn/ Trưởng khoa Công nghệ Động lực
	

	10
	C3.4
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Thông tin
	Ông Nguyễn Khoa/ Trưởng khoa Công nghệ Thông tin
	

	11
	C4
	Kiểm tra đánh giá và cấp bằng
	Ông Nguyễn Chí Nhân/ Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo Chất lượng
	

	12
	C5
	Theo dõi tình trạng có việc làm và sự hài lòng của Sinh viên
	Ông Nguyễn Văn Chiến/ Trưởng Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp
	

	Quá trình hỗ trợ
	
	

	13
	S1
	Tuyển dụng & Phát triển nhân viên
	Bà Đinh Hồng Minh/ Phó Hiệu trưởng
	Ông Lâm Viết Dũng/ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

	14
	S2
	Bảo trì máy móc, công cụ, cơ sở hạ tầng và IT -Hiệu chuẩn thiết bị đo
	Ông Lâm Viết Dũng/ Trưởng phòng Thiết bị Vật tư
	Ông Lâm Viết Dũng/ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp

	15
	S3
	Kiểm soát đầu ra không phù hợp
	Ông Hồ Văn Sĩ/ Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo
	

	16
	S4
	Mua sắm &  Quản lý nhà cung cấp
	Ông Nguyễn Kính/ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
	

	17
	S5
	Dịch vụ khuyến học và phát triển Sinh viên
	Ông Nguyễn Văn Dũng/ Phó Hiệu trưởng
	Bà Đinh Hồng Minh/ Phó Hiệu trưởng


· Thống kê và thông báo nội dung cải tiến trong Hệ thống đến Cán bộ chủ chốt trong cuộc họp giao ban của Trường. Thông báo các nội dung cải tiến cho giảng viên, nhân viên và người lao động có liên quan thông qua hệ thống Hành chính điện tử của Trường đảm bảo sự cải tiến thực chất có tác dụng thay đổi và ảnh hưởng tích cực đến hệ thống hoạt động của Trường.
	STT
	Mã quá trình
	Tên quá trình
	Nội dung cải tiến

	1
	M1
	Quản lý rủi ro và hoạch định việc ứng phó đột xuất
	

	2
	M2
	Kiểm soát thông tin dạng văn bản
	

	3
	M3
	Đánh giá nội bộ- Phân tích dữ liệu
	

	4
	M4
	Hoạch định  kinh doanh, xem xét của lãnh đạo
	

	5
	C1
	Thiết kế và phê duyệt dịch vụ đào tạo
	

	6
	C2
	Tuyển sinh
	

	7
	C3.1
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Cơ khí
	

	8
	C3.2
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	

	
	C3.3
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Động lực
	

	
	C3.4
	Thực hiện Chương trình đào tạo khoa Công nghệ Thông tin
	

	
	C4
	Kiểm tra đánh giá và cấp bằng
	

	
	C5
	Theo dõi tình trạng có việc làm và sự hài lòng của Sinh viên
	

	
	S1
	Tuyển dụng & Phát triển nhân viên
	

	
	S2
	Bảo trì máy móc, công cụ, cơ sở hạ tầng và IT -Hiệu chuẩn thiết bị đo
	

	
	S3
	Kiểm soát đầu ra không phù hợp
	

	
	S4
	Mua sắm &  Quản lý nhà cung cấp
	

	
	S5
	Dịch vụ khuyến học và phát triển Sinh viên
	


2.3.2. Đối chiếu Bộ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với Bộ Tiêu chuẩn đánh giá Chất lượng cơ sở giáo dục đại học

2.3.3. Giải pháp xây dựng bộ minh chứng chuẩn bị đánh giá ngoài 
3. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Cấu trúc cơ bản gồm: Tiêu đề (tên), Đặt vấn đề (tính cấp thiết, lí do chọn đề tài…), cơ sở lí luận, thực trạng (có sử dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được để đánh giá), đề xuất biện pháp - giải pháp hay định hướng vận dụng, tài liệu tham khảo… Ngoài ra, có thể bổ sung thêm những nội dung khác nếu cần.

Cấu trúc cơ bản gồm: Tiêu đề (tên), Đặt vấn đề (tính cấp thiết, lí do chọn đề tài…), cơ sở lí luận, thực trạng (có sử dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được để đánh giá), đề xuất biện pháp - giải pháp hay định hướng vận dụng, tài liệu tham khảo… Ngoài ra, có thể bổ sung thêm những nội dung khác nếu cần.

- Tiêu đề (tên) bài thu hoạch phải đảm bảo phản ánh nội dung, thể hiện rõ ý tưởng bài thu hoạch. Nên gắn với bối cảnh học viên đang công tác.

- Đặt vấn đề (tính cấp thiết, lí do chọn đề tài…) cần làm nổi bật lý do vì sao lại chọn đề tài này? Có thể dựa trên cơ sở pháp lí từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường/Tổ bộ môn... đang công tác.

- Cơ sở lí luận: thể hiện rõ cơ sở khoa học hiện đại, cập nhật.

- Đánh giá thực tiễn hay cơ sở thực tiễn (thực trạng): Nội dung này cần có minh chứng (số liệu, hình ảnh…) rõ ràng. Hạn chế sử dụng các nội dung rập khuôn từ các văn bản hoặc tài liệu đã phát hành hay sao chép số liệu. Có thể kết hợp đánh giá thực trạng và phân tích nguyên nhân của thực trạng bằng cách sử dụng các nội dung đã thu hoạch để làm cơ sở biện luận.
- Đề xuất cần đảm bảo tính cụ thể, khả thi, gắn với với vị trí, tầm nhìn của học viên. Nếu đã có đề xuất có tính hiệu quả thì cần cung cấp thêm minh chứng (số liệu, hình ảnh…) kèm theo để minh họa. 
- Nếu tiến hành phần đề xuất này dưới dạng ứng dụng cụ thể, thiết kế... thì cần chỉ rõ luận cứ cũng như các minh chứng.

Nội dung bài thu hoạch có thể sử dụng trọng điểm của 1 chuyên đề, cũng có thể liên kết nhiều chuyên đề nhưng phải đảm bảo dung lượng, độ sâu của tri thức.
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